	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  1102 /SNNPTNT-CCTS
	   Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng  8 năm 2016

	V/v thông báo các quy định mới về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản


 

	Kính gửi: 
	- UBND các huyện, Thị xã, Thành Phố Huế;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản (có danh sách kèm theo).


 

Thực hiện công văn số 1870/TCTS-NTTS ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Tổng cục Thủy sản thông báo các quy định mới về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; 

Căn cứ Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm (sau đây gọi là Nghị định 66); Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y (sau đây gọi là Thông tư 13). Sở Nông Nghiệp và PTNT thông báo tới UBND các Huyện, Thị xã và thành phố Huế; các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản các nội dung quản lý chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản được điều chỉnh cụ thể như sau:

1. Quy định quản lý, cấp phép lưu hành chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, khoáng chất dùng trong nuôi trồng thủy sản

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Thông tư 13, quy định chuyển tiếp quản lý chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, khoáng chất dùng trong nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được thực hiện như sau:

- Đối với hồ sơ nộp trước ngày 01/7/2016 thực hiện theo quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản;

- Các sản phẩm đã được phép lưu hành tiếp tục được lưu hành đến hết thời hạn đã cấp hoặc thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp phép (đối với văn bản cấp phép không ghi thời hạn lưu hành). Việc đăng ký lại hoặc gia hạn thực hiện theo quy định như sau:

+ Sản phẩm có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc và có thành phần hoạt chất tại Phụ lục XLIV ban hành kèm theo Thông tư 13, thực hiện quy định tại Thông tư 13 kể từ ngày 19/7/2016 (Danh mục các chất có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn tại phụ lục kèm theo).

+ Sản phẩm không có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc và có thành phần hoạt chất tại Phụ lục XLIV ban hành kèm theo Thông tư 13, có công dụng phân hủy chất hữu cơ, tạo thức ăn tự nhiên, ổn định môi trường nuôi, bổ sung khoáng chất thực hiện theo quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi kể từ ngày 19/7/2016 (Nghị định 08/2010/NĐ-CP quản lý thức ăn chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn).

2. Quy định điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, khoáng chất dùng trong nuôi trồng thủy sản (trừ hóa chất khử trùng, tiêu độc, diệt khuẩn).

- Đối với điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 6 Nghị định 08/2010/NĐ-CP quản lý thức ăn chăn nuôi.
- Đối với điều kiện cơ sở buôn bán thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
- Đối với điều kiện cơ sở khảo nghiệm thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
3. Về quy định điều kiện kinh doanh hóa chất khử trùng, tiêu độc, diệt khuẩn (Phụ lục kèm theo) thực hiện theo quy định về quản lý thuốc thú y tại Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh được biết và thực hiện./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/cáo)
- Tổng cục Thủy sản (b/cáo);
- GĐ, PGĐ Sở phụ trách;
- Thanh tra Sở;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú Y;

- Chi cục QLCLNLS&TS;

- Trung tâm Khuyến Nông;

- Phòng NN&PTNT các huyện;

- Phòng Kinh tế thị xã;
- Lưu: VT, CCTS.
	KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Lê Trần Nguyên Hùng



Phụ lục

DANH MỤC CÁC HOẠT CHẤT CÓ CÔNG DỤNG SÁT TRÙNG, 
KHỬ TRÙNG, TIÊU ĐỘC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 13

(Ban hành kèm công văn số         / SNNPTNT-CCTS ngày… tháng 8 năm 2016
 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	Tên hoạt chất

	1.
	Calcium Hypochlorite (Chlorin, Chlorine dioxide)

	2.
	Benzalkonium Chloride - BKC (Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, N-Dimethyl Alkyl Benzyl Ammonium Chloride)

	3.
	Các hợp chất Iodine

	4
	Glutaraldehyde (1,5-Pentanedial)

	5.
	Formaldehyde

	6.
	Chloramine T (N-chloro para-toluenesulfonylamide)

	7.
	Trichloisocyanuric axit- TCCA (C3H3N3O3CI3)

	8.
	Sodium dichloroisocyanurate (NaDCC)

	9.
	Potassium permanganate (KMnO4)

	10.
	Sodium chlorite - NaClO2

	11.
	Dibromohydantoin-DBDMH (C5H6O2N2Br2)

	12.
	Sodium dodecylbenzene sulphonate (C18H29NaO3S)

	13.
	Potassium monopersulfate (KHSO5)

	14.
	Saponin từ bột hạt trà

	15.
	Rotenon



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM
XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm công văn số         / SNNPTNT-CCTS ngày… tháng 8 năm 2016
 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế)

	S

TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN

	I. Cơ sở sản xuất thức ăn

	1
	Cơ sở SX TATS-Tam Giang
	Tổ 13, P. Hương Hồ - thị xã Hương Trà
	0987.424.407
	Châu Đình Kháng

	II. Cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

	2
	Công ty CP Huetronics
	Số 3, đường số 1, cụm CN An Hòa, TP Huế
	0903.508.327
	Nguyễn Thanh Sơn

	III. Cơ sở kinh doanh thức ăn và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong NTTS

	3
	Đại lý Hồ Thị Vân
	Thôn Hải Thế, Phong Hải, Phong Điền.
	0913.489.972
	Nguyễn Viết Từ

	4
	Cửa hàng Hoàng Văn Tưởng
	Thôn Hải Thế, Phong Hải, Phong Điền.
	0986.605.659
	Hoàng Văn Tưởng

	5
	Cửa hàng Quang Hiếu
	Quảng Công, Quảng Điền 
	0905.628.790
	Trần Ngọc Quang

	6
	DNTN Thanh Tin
	QL 49 xã  Phú Thượng, huyện Phú Vang
	0905.564.555
	Mai Thị Lành

	7
	DNTN Quang Hải
	QL 49 xã  Phú Thượng, huyện  Phú Vang
	0982.263.963
	Phạn Ngọc Tự

	8
	Công ty TNHH Thành Đông
	QL 49 xã  Phú Thượng, huyện Phú Vang
	0913.426.309
	Lê Ngọc Đông

	9
	Công ty TNHH MTV Mỹ Lệ
	QL 49 xã  Phú Thượng, huyện Phú Vang
	0905.376.517
	Trần Thị Mỹ Lệ

	10
	Đại lý Quang  Phước
	QL 49 xã  Phú Thượng, huyện Phú Vang
	0905.885.899
	Ngô Văn Phước

	11
	Cửa hàng Hoàng Văn 
	QL 49 xã  Phú Thượng, huyện Phú Vang
	0914.062.221
	Hoàng Văn Nhung

	12
	Công ty CP Huetronics
	Số 3, đường số 1, cụm CN An Hòa, TP Huế
	0903.508.327
	Nguyễn Thanh Sơn

	13
	Cửa hàng Thanh Đàm  
	116 Nguyễn Tất Thành TX Hương Thủy – TT.Huế
	0905.091.964
	Ngô Văn Thanh

	14
	Tổng kho thức Ăn chăn nuôi Kinh Bắc
	98B Nguyễn Tất Thành TX Hương Thủy – TT.Huế
	0935.993.611
	Mai Minh 

	15
	HTX Thủy Dương
	98 Nguyễn Tất Thành. TX Hương Thủy – TT.Huế
	0543.864.345
	

	16
	Ngô Văn Lợi
	Tổ dân phố 3, TT Phú Lộc
	0982.150.312
	Ngô Văn Lợi

	17
	Thảo Kéo
	TT Lăng Cô, TT Phú Lộc
	0903.589.366
	Dương Chí Sỹ

	18
	Trương Ngọc Nhật
	Trường Hà, Vinh Phú, Phú Vang
	0972.342.464
	Trương Ngọc Nhật

	19
	Cửa hàng Thanh Thanh Hiền
	Thôn 3, Vinh Thanh, P.Vang
	01666.454.436
	Nguyễn Công Tin

	18
	Lẫm Hữu Dũng
	Chợ cồn Gai, Quảng Công, Quảng Điền
	
	

	20
	Nguyễn Thị Lành
	Tân Lập, An Gia, TT Sịa
	
	

	21
	Nguyễn Thị Thương
	Tân Lập, An Gia, TT Sịa
	
	

	22
	Nguyễn Vấn
	Lâm lý, Quãng Phước, Quảng Điền
	
	

	23
	Đặng Phước Hùng
	Quảng An, Quảng Điền
	
	

	24
	Lẫm Hữu Dũng
	Chợ Cồn Gai, Quảng Công, Quảng Điền
	
	

	25
	Thanh Long
	Thôn 3, Vinh Thanh, P.Vang
	
	

	26
	Nguyễn Xuân Thi
	Thôn 3, Vinh Thanh, P.Vang
	
	

	27
	Võ Hòa
	Tân An, Thuận An, Phú Vang
	
	

	28
	Võ Văn Viêm
	Xuân Thiên Thượng, Vinh Xuân, Phú Vang
	
	

	29
	Dương Quang Tám
	Khu 2, phường Phú Bài, Hương Thuỷ
	
	

	30
	Huỳnh Thị Vinh
	Sư Lỗ, Lộc Điền, Phú Lộc, TT.Huế
	
	

	31
	Quang  -  Bê
	Đội 9, Phụng Chánh, Vinh Hưng, Phú Lộc
	
	

	32
	Nguyễn Ngọc Minh
	Xuân Ổ, Phú Xuân, Phú Vang
	
	

	33
	Võ Văn Bánh.
	Xuân Ổ, Phú Xuân, Phú Vang
	
	

	34
	Phạm Thị Ruộng
	Xuân Ổ, Phú Xuân, Phú Vang
	
	

	35
	Đặng Thị Thủy
	Ba Lăng, Phú Xuân, Phú Vang
	
	

	36
	Thuý - Phước
	Ba Lăng, Phú Xuân, Phú Vang
	
	

	37
	Đặng Thị Bé
	Ba Lăng, Phú Xuân, Phú Vang
	
	

	38
	Thuận - Yên.
	Ba Lăng, Phú Xuân, Phú Vang
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